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QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NỘI DUNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC
 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014

Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe;
Căn cứ Nghị địnhsố 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay ban hành: “Hướng dẫn thực hiện nội dung chuyên môn, nghiệp vụ chương trình đào tạo ngành Dược trình độ cao đẳng”(phụ lục đính kèm).
Điều 2. Hướng dẫn này bao gồm các tiêu chuẩn về chuyên môn trong việc tổ chức đào tạo ngành Dược, trình độ cao đẳng và cơ sở để các trường đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức đào tạo sau khi được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp ngành Dược trình độ cao đẳng.
Điều 3.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4.Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, các cơ sở đào tạo Dược trình độ cao đẳng và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thì hành quyết định này./.

	Nơi nhận
- Như Điều 4 ;
- Bộ LĐTBXH  (để ph/hợp);
- Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ (để th/hiện);

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố (để th/hiện);
- Lưu:VT, K2ĐT.
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 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NỘI DUNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
             (Kèm theo quyết định số:       /QĐ-BYT ngày     tháng     năm 2018)


Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trong đó có quy định việc thành lập trường cao đẳng công lập và tư thục và việc đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trong Quyết định này, Bộ Y tế chỉ tập trung vào các tiêu chuẩn chuyên môn tối thiểu để đảm bảo việc tổ chức đào tạo nhân lực ngành Dược trình độ cao đẳng nhằm hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuẩn bị các điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước thẩm định và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp ngành Dược trình độ cao đẳng.
Các hướng dẫn về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu được ban hành trong tài liệu này áp dụng cho các trường/khoa có quy mô đăng ký tuyển sinh mới với tối đa 70 sinh viên/năm (02 lớp). Nếu nhà trường đăng ký tuyển trên 70 sinh viên/năm phải đầu tư thêm theo tỷ lệ tương ứng. Đối với các cơ sở giáo dục đã được cấp giấy phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp cần rà soát, bổ sung để đảm bảo đạt các tiêu chuẩn quy định.

Các tiêu chuẩn chung khác thực hiện theo đúng các quy định của Chính phủ và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

1. Cơ cấu tổ chức

1.1. Mô hình tổ chức quản lý chung

- Với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng khối ngành sức khỏe khi đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp ngành Dược trình độ cao đẳng, mô hình tổ chức quản lý phải tuân theo điều lệ trường đại học, trường cao đẳng.

- Với các trường cao đẳng đa ngành khi đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp ngành Dược trình độ cao đẳng phải thành lập Khoa (hoặc Bộ môn) Dược trực thuộc nhà trường với các Bộ môn (hoặc tổ bộ môn) theo quy định tại Quyết định này.

1.2. Tổ chức quản lý chuyên môn

Cơ sở giáo dục có các bộ môn đảm nhiệm các môn học/mô đun như sau:

1.2.1. Với các môn học/mô đun chung:

- Với các cơ sở giáo dục khối ngành sức khỏe phải thành lập Bộ môn/khoa Khoa học cơ bản để đảm nhiệm việc tổ chức, giảng dạy các môn học/mô đun chung theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các môn cơ sở theo ngành, nghề.

- Với các cơ sở giáo dục đa ngành, các môn học/mô đun chung được các bộ môn đã có của cơ sở giáo dục đảm nhiệm.

- Trong trường hợp cơ sở giáo dục ký kết hợp đồng giảng dạy phải tuân theo các quy định về quản lý nội dung, chương trình của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

1.2.2. Với các môn học/mô đun chuyên môn theo ngành, nghề:

- Khối các môn học/mô đun cơ sở ngành: Căn cứ tình hình thực tế, các nhà trường cần thành lập các bộ môn để đảm nhiệm đủ các môn học/mô đun theo khối (các Bộ môn này có thể kết hợp giảng dạy một số môn học/mô đun chuyên ngành theo chương trình đào tạo tích hợp, lồng ghép) như sau:

+ Các môn học/mô đun Y học cơ sở;

+ Các môn học/mô đun Hóa học (Vô cơ, Hữu cơ);

- Khối các môn học/mô đun chuyên ngành: Căn cứ tình hình thực tế, các nhà trường cần thành lập các Bộ môn để đảm nhiệm đủ các môn học/mô đun theo khối (có thể kết hợp một số môn học/mô đun cơ sở):

+ Các môn học Thực vật, Dược liệu, Dược cổ truyền

+ Các môn học Hóa phân tích, Kiểm nghiệm

+ Các môn học Bào chế, Công nghệ sản xuất dược

+ Các môn học Hóa dược, Dược lý, Dược lâm sàng

+ Các môn học Tổ chức – Quản lý và Kinh tế dược

Việc tổ chức Khoa/Bộ môn, tên gọi và giao nhiệm vụ giảng dạy cho Khoa/Bộ môn có thể thay đổi, do Hiệu trưởng quy định cụ thể, phù hợp thực tế và có đủ số lượng các khoa/bộ môn để đảm bảo chất lượng đào tạo các môn học/mô đun theo chương trình đào tạo đã được xây dựng, thẩm định và ban hành.

2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo

2.1. Phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm, phòng thực hành tiền bán thuốc

- Diện tích phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm, phòng thực hành tiền bán thuốc, xưởng thực hành… dùng để giảng dạy và học tập bảo đảm ở mức bình quân từ 5,5m2 /chỗ học.Trong đó :

+ Có tối thiểu 01 phòng học lớn (70 chỗ).
+ Có tối thiểu 02 phòng học phòng học nhỏ (35chỗ/phòng học) .

+ Có tối thiểu 06 phòng thực hành dành cho các môn học/mô đun chuyên môn (18 chỗ/phòng thực hành)
- Khuyến khích các cơ sở giáo dục triển khai tổ chức phòng học thông minh, tích hợp giảng lý thuyết và thực hành cũng như lồng ghép các môn học/mô đun theo hướng tích hợp năng lực phù hợp với yêu cầu về năng lực của người học sau tốt nghiệp và chuẩn năng lực hành nghề theo quy định.

- Các phòng học cần đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích, ánh sáng, thông gió, bố trí đủ bàn, ghế, bảng, máy chiếu phục vụ cho dạy-học.

- Có đủ phòng thực hành và trang thiết bị tối thiểu (Phụ lục 1) để dạy và thực hành các môn học cụ thể như sau:

1. Phòng Thực hành Y sinh

2. Phòng Thực hành Hóa học – Hóa Phân tích -  Kiểm nghiệm

3. Phòng Thực hành Hóa dược - Dược lí - Dược lâm sàng

4. Phòng Thực hành Bào chế

5. Phòng Thực hành Thực vật - Dược liệu - Dược cổ truyền

6. Phòng Tiền bán thuốc (Nhà thuốc đạt chuẩn GPP)
7. Xưởng sản xuất đạt GPs (Cơ sở thực hành ngoài trường)
Các phòng thực hành các môn học/mô đun chung được tổ chức theo yêu cầu của môn học/mô đun hoặc có thể ghép vào các phòng thực hành cơ sở hoặc chuyên ngành. Các trường quy mô nhỏ có thể ký hợp tác về thực hành các môn học/mô đun chung theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tổ chức học thực hành: tối đa 18 sinh viên/tổ (nhóm).

2.2. Thiết bị đào tạo 

Đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu khi đề nghị cấp giấy phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc bổ sung giấy phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp và tiếp tục hoàn thiện trong quá trình tổ chức đào tạo. Hiệu trưởng nhà trường phải xây dựng, sắp xếp các phòng học, phòng thực hành và phòng thực hành tiền bán thuốc đồng thời bổ sung các thiết bị, dụng cụ và hóa chất theo chương trình đào tạo đã được xây dựng và ban hành (Phụ lục 1).
2.3. Cơ sở thực hành, thực địa

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ, trong đó:

- Nhà trường phải xây dựng chương trình thực hành ngành Dược trình độ cao đẳng theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tiến hành ký kết hợp đồng nguyên tắc với tối thiểu một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại khoản 02 Điều 10 Nghị định số 111/2017/NĐ-CP và cơ sở này đã tiến hành tự công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe được quy định tại Điều 11 Nghị định số 111/2017/NĐ-CP.

- Nhà trường tiến hành ký kết hợp đồng nguyên tắc với các cơ sở thực hành khác (Bệnh viện, Doanh nghiệp Dược, Trung tâm kiểm nghiệm, Nhà thuốc GPP) để thực hiện hết chương trình thực hành mà nhà trường đã xây dựng theo các quy định tại Nghị định số 111/2017/NĐ-CP.

2.4. Thư viện

- Phải có đủ đầu sách là tài liệu dạy- học chính cho tất cả các môn học/mô đun theo chương trình đào tạo của trường.

- Có đủ các đầu sách về Dược ở tất cả các trình độ từ trung cấp đến sau đại học đạt chuẩn chuyên môn của Bộ Y tế (ít nhất 50 đầu sách).

- Có ít nhất 100 đầu sách tham khảo khác về các chuyên ngành liên quan đến các môn học/mô đun trong chương trình đào tạo để phục vụ cho công tác dạy-học, nghiên cứu khoa học.

3. Chương trình và giáo trình, tài liệu đào tạo

- Có chương trình đào tạo ngành Dược trình độ cao đẳng do nhà trường xây dựng, thẩm định, ban hành trên cơ sở quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực của người học đạt được sau tốt nghiệp ngành Dược trình độ cao đẳng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, phù hợp với điều kiện của nhà trường.

- Có đủ giáo trình, tài liệu dạy-học của các môn học/mô đun chung, cơ sở và chuyên ngành của nhà trường hoặc thống nhất lựa chọn bộ giáo trình, tài liệu của trường khác đã được ban hành nhưng phải phù hợp với chương trình đào tạo mà nhà trường đã xây dựng, thẩm định và ban hành.

4. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý

4.1. Đội ngũ nhà giáo

- Tiêu chuẩn nhà giáo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Nhà giáo tham gia giảng thực hành hoặc tích hợp phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp nếu đảm nhiệm các môn học/mô đun thực hành tại nhà trường và tại cơ sở thực hành ngoài trường.

- Người giảng dạy thực hành tại cơ sở nhà trường hoặc cơ sở thực hành ngoài trường phải có trình độ từ cao đẳng trở lên, có chứng chỉ hành nghề, có kinh nghiệm công tác tại cơ sở dược hợp pháp liên tục tối thiểu 12 tháng và có chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng giảng viên giảng dạy thực hành theo quy định của Bộ Y tế (chuẩn hóa chứng nhận này trước 01/01/2020)

- Cơ sở đào tạo lập danh sách giảng viên và ghi rõ là giảng viên cơ hữu, kiêm nhiệm hay thỉnh giảng phụ trách từng môn học/mô đun cụ thể theo chương trình đào tạo, trong đó:

+ Giảng viên kiêm nhiệm: Tham gia giảng dạy không quá 2 môn học/mô đun trong chương trình đào tạo.

+ Giảng viên thỉnh giảng: Phải có cam kết giảng dạy môn học/mô đun cụ thể với trường và giảng dạy không quá 2 môn học/mô đun trong chương trình đào tạo. Nếu giảng viên thỉnh giảng đang thuộc biên chế của một đơn vị khác thì chỉ được tham gia thỉnh giảng khi hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị đang công tác và có sự đồng ý bằng văn bản của thủ trưởng cơ quan quản lý.

- Có số lượng giảng viên cơ hữu đảm nhận tối thiểu 60% tổng khối lượng chương trình đào tạo. Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học tối thiểu đạt 30% tổng số giảng viên của nhà trường trong đó giảng viên có trình độ sau đại học chuyên ngành tối thiểu đạt 20% và có ít nhất 01 giảng viên có trình độ Thạc sĩ/Chuyên khoa I ngành dược là  giảng viên cơ hữu chịu trách nhiệm phụ trách chuyên môn, cụ thể:

+ Đối với các môn học/mô đun chung  có giảng viên cơ hữu hoặc hợp đồng đủ tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện đủ các môn chung mà Bộ LĐTBXH đã quy định đối với trình độ cao đẳng.

+ Đối với các môn học/mô đun cơ sở: Phải có đủ giảng viên cơ hữu đạt tiêu chuẩn, có chuyên môn phù hợp phụ trách môn học/mô đun, tổ chức, giảng dạy, theo dõi, giám sát thực hiện chương trình, đánh giá chất lượng môn học/mô đun trong đó 01 giảng viên đảm nhận không quá 03 môn học/mô đun có liên quan. 

+ Đối với các môn học/mô đun chuyên ngành:
 Phải có ít nhất 04 giảng viên có trình độ Thạc sĩ/Chuyên khoa I chịu trách nhiệm phụ trách chuyên môn gồm các chuyên ngành : Tổ chức quản lý Dược, Kiểm nghiệm thuốc và độc chất, Dược lý và Dược lâm sàng, Dược học cổ truyền

Có đủ giảng viên cơ hữu có bằng Dược sĩ đại học trở lên đảm nhận các môn học/mô đun chuyên ngành Dược đã xây dựng trong chương trình đào tạo.

Giảng viên giảng dạy các môn học/mô đun Dược liệu,  Bào chế, Dược lâm sàng, Kỹ năng giao tiếp bán hàng, Marketing có kinh nghiệm trên 12 tháng.

Ngoài số giảng viên cơ hữu nói trên, cần có đủ giảng viên kiêm nhiệm và thỉnh giảng để hoàn thành chương trình đào tạo, đảm bảo tiêu chuẩn quy định 25 sinh viên/1 giảng viên.

4.2. Cán bộ quản lý

a) Với các trường khối ngành sức khỏe: cơ cấu trong Ban Giám hiệu có thành viên có bằng tốt nghiệp Đại học dược học trở lên và có thâm niên giảng dạy ít nhất 3 năm.

- Trưởng hoặc phó phòng Đào tạo phải có ít nhất 1 người có bằng Tốt nghiệp Đại học dược  và có thâm niên giảng dạy ít nhất 3 năm.

- Trưởng hoặc Phó các khoa/bộ môn dược phải là giảng viên, có bằng thạc sĩ dược học/chuyên khoa I dược học đúng chuyên ngành và có thâm niên trong lĩnh vực dược ít nhất 03 năm

b) Với các trường đa ngành

- Trưởng hoặc Phó trưởng khoa Dược phải có bằng thạc sĩ dược học/chuyên khoa I dược học và có thâm niên giảng dạy chuyên ngành dược ít nhất 3 năm.

- Phòng đào tạo phải có cán bộ có tốt nghiệp Dược sĩ đại học tham gia, phối hợp quản lý chương trình đào tạo.

PHỤ LỤC 1

QUY ĐỊNH VỀ CÁC PHÒNG THỰC HÀNH

1. PHÒNG THỰC HÀNH HÓA HỌC – HÓA PHÂN TÍCH -  KIỂM NGHIỆM
- Diện tích tối thiểu 40m2; chưa kể khu vực riêng dành để mô hình, dụng cụ chuẩn bị thực hành, thay quần áo,

- Tường và sàn nhà, hệ thống điện nước, chiếu sáng, lavabo, phòng cháy nổ... được thiết kế đảm bảo an toàn, thuận tiện sử dụng và đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Có một bảng viết hoặc máy chiếu, ghế ngồi đủ cho sinh viên, giảng viên

- Bố trí tối đa 18 sinh viên/1 buổi thực tập, một ngày không quá 2 buổi.

- Tối đa 1 sinh viên/1 bộ dụng cụ thực hành (dụng cụ thực hành được tính theo các bài của chương trình đào tạo).

- Có giảng viên hướng dẫn và kỹ thuật viên chuẩn bị dụng cụ

1.2. Danh mục trang thiết bị, dụng cụ

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng

	I
	Thiết bị
	
	

	1
	Bể điều nhiệt
	Chiếc
	1

	2
	Bình đựng dung môi chạy sắc ký
	Chiếc
	3

	3


	Bộ cân
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Cân kĩ thuật 
	Chiếc
	3

	
	Cân phân tích 
	Chiếc
	3

	4
	Đèn tử ngoại soi bản mỏng
	Chiếc
	1

	5
	Máy cất nước
	Chiếc
	1

	6
	Máy chiếu (hoặc tivi kết nối với máy tính)
	Chiếc
	1

	7
	Máy chiếu, màn chiếu
	Bộ
	1

	8
	Máy đo điểm chảy
	Chiếc
	2

	9
	Máy đo pH
	Chiếc
	2

	10
	Máy đo quang UV -VIS
	Bộ
	1

	11
	Máy khuấy từ gia nhiệt
	Chiếc
	1

	12
	Máy lắc
	Chiếc
	2

	13
	Máy ly tâm
	Chiếc
	2

	14
	Nồi hấp tiệt trùng
	Chiếc
	1

	15
	Phân cực kế
	Chiếc
	1

	16
	Thiết bị thử độ hòa tan
	Bộ
	2

	17
	Thiết bị thử độ rã
	Bộ
	2

	18
	Tủ ấm
	Chiếc
	1

	19
	Tủ âm sâu
	Chiếc
	1

	20
	Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm
	Chiếc
	1

	21
	Tủ làm mát và làm ấm
	Chiếc
	1

	22
	Tủ lạnh
	Chiếc
	1

	23
	Tủ sấy
	Chiếc
	1

	24
	Hệ thống sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) đầu dò UV-VIS (Doanh nghiệp)
	HT
	1

	25
	Hệ thống sắc kí bản mỏng hiệu năng cao (HPTLC) (Doanh nghiệp)
	HT
	1

	26
	Máy kiểm tra rò rỉ viên thuốc (Doanh nghiệp)
	Chiếc
	1

	27
	Máy chuẩn độ Karl - Fischer (Doanh nghiệp)
	Chiếc
	1

	28
	Máy quang phổ kế hồng ngoại
	Bộ
	1

	II
	Dụng cụ
	
	

	1
	Ẩm kế
	Chiếc
	1

	2
	Bàn giáo viên
	Bộ
	1

	3
	Bản mỏng Silicagel
	Chiếc
	18

	4
	Bảng viết
	Chiếc
	1

	5


	Bộ bình đựng nước cất
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại 1 lít
	Chiếc
	6

	
	Loại 20 lít
	Chiếc
	1

	6
	Bộ bình định mức có nút mài
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại 50ml
	Chiếc
	18

	
	Loại 100ml
	Chiếc
	18

	
	Loại 250 ml
	Chiếc
	6

	
	Loại 500ml
	Chiếc
	6

	7
	Bộ bình nón có nút mài
	Bộ 
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Bình nón 100ml có nút mài
	Chiếc
	36

	
	Bình nón có nút mài 250 ml
	Chiếc
	18

	7
	Bộ bình nón thường (không có nút mài)
	Bộ 
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Bình nón 100ml 
	Chiếc
	36

	
	Bình nón 250 ml
	Chiếc
	18

	8
	Buret 25 ml
	Chiếc
	18

	9
	Giá đỡ buret
	Bộ
	18

	10
	Các loại kính bảo vệ mắt
	Chiếc
	18

	11
	Chén sứ
	Chiếc
	18

	12
	Bộ Cốc chân 
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại 100 ml
	Chiếc
	18

	
	Loại 250 ml
	Chiếc
	1

	
	Loại 1000 ml
	Chiếc
	1

	13
	Bộ cốc có mỏ
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại 100 ml
	Chiếc
	36

	
	Loại 250 ml
	Chiếc
	18

	
	Loại 1000 ml
	Chiếc
	3

	14
	Bộ Cối, chày sứ
	Bộ
	18

	15
	Bộ Đèn cồn, kiềng ba chân và lưới amiăng
	Bộ
	18

	16
	Đũa thuỷ tinh
	Chiếc
	18

	17
	Ghế
	Chiếc
	18

	18
	Giá lọc
	Chiếc
	6

	19
	
	Chiếc
	6

	19
	Bộ Phễu lọc
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại  φ 5-7cm
	Chiếc
	18

	
	 Loại φ10 -15cm
	Chiếc
	1

	20
	Kẹp ống nghiệm
	Chiếc
	18

	21
	Bộ khay đựng
	Bộ 
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại 20 x 30 cm
	Chiếc
	18

	
	Loại 30 x 40 cm
	Chiếc
	3

	22
	Bộ lọ đựng hóa chất đếm giọt
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại không màu 
	Lọ
	30

	
	Loại tối màu 
	Lọ
	25

	23
	Bộ lọ đựng hóa chất nút mài
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại không màu
	Lọ
	5

	
	
	
	6

	
	Loại tối màu 
	Lọ
	15

	24
	Mặt kính đồng hồ
	Chiếc
	18

	25
	Micropipet 
	Chiếc
	6

	26
	Nhiệt kế
	Chiếc
	9

	27
	Nhiệt kế phòng
	Chiếc
	1

	28
	Bộ ống đong
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại 5ml
	Chiếc
	18

	
	Loại 10ml
	Chiếc
	18

	
	Loại 25 ml
	Chiếc
	18

	
	Loại 50ml
	Chiếc
	18

	
	Loại 100ml
	Chiếc
	6

	
	Loại 1000ml
	Chiếc
	4

	29
	Ống mao quản chấm sắc kí
	Chiếc
	54

	30
	Ống mao quản đo độ chảy
	Chiếc
	54

	31
	Bộ ống nghiệm
	Bộ
	18

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại 1,6 x 12 cm
	Chiếc
	20

	
	Loại 1,8 x 22 cm
	Chiếc
	10

	
	Giá đựng ống nghiệm
	Chiếc
	2

	  32
	Ống so màu
	Chiếc
	18

	34
	Bộ Pipet có bầu
	Bộ
	18

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại 1 ml 
	Chiếc
	1

	
	Loại 2 ml
	Chiếc
	1

	
	Loại 5 ml 
	Chiếc
	1

	
	Loại 10ml 
	Chiếc
	1

	
	Loại 20 ml
	Chiếc
	1

	35
	Bộ Pipet chia vạch
	Bộ
	18

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại 5ml 
	Chiếc
	18

	
	Loại 10ml
	Chiếc
	18

	
	Loại 20ml
	Chiếc
	18

	36
	Pipet Pasteur
	Chiếc
	18

	37
	Quả bóp cao su
	Chiếc
	18

	38
	Que lấy mẫu
	Chiếc
	3

	39
	Thìa cân
	Chiếc
	6

	40
	Tủ đựng hóa chất
	Chiếc
	3

	41
	Tủ đựng mẫu
	Chiếc
	1

	42
	Tủ đựng tài liệu, hồ sơ
	Chiếc
	1

	43
	Thuốc mẫu
	Bộ
	18

	III
	Học liệu(nếu có)
	
	

	1
	Mẫu phiếu, tem mã hóa, mẫu sổ sách
	Bộ
	18

	2
	Video clip các phản ứng  …
	Clip
	1

	3
	Video clip các quy trình kỹ thuật kiểm nghiệm các dạng thuốc …
	Clip
	1

	4
	Bản Quy trình thực hiện phản ứng …
	Bộ
	1

	5
	Bản Quy trình kiểm nghiệm, định tính, định lượng …
	Bộ
	1

	6
	Bản quy trình bảo quản thuốc, hóa chất
	Bộ
	2

	7
	Quy trình lưu trữ mẫu
	Bộ
	1

	8
	Dược điển Việt Nam hiện hành
	Quyển
	9

	9
	Dược điểm Mỹ (nếu có)
	Quyển
	1

	10
	Dược điển Anh (nếu có)
	Quyển
	1

	11
	Dược điển Trung Quốc bản tiếng Anh (nếu có)
	Quyển
	1


2. PHÒNG THỰC HÀNH HÓA DƯỢC - DƯỢC LÍ - DƯỢC LÂM SÀNG

2.1. Yêu cầu

- Diện tích tối thiểu 40m2; chưa kể khu vực riêng dành để mô hình, dụng cụ chuẩn bị thực hành, thay quần áo,

- Tường và sàn nhà, hệ thống điện nước, chiếu sáng, lavabo, phòng cháy nổ... được thiết kế đảm bảo an toàn, thuận tiện sử dụng và đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Có một bảng viết và máy chiếu, ghế ngồi đủ cho sinh viên, giảng viên

- Bố trí tối đa 18 sinh viên/1 buổi thực tập, một ngày không quá 2 buổi.

- Tối đa 6 sinh viên/1 bộ dụng cụ thực hành (dụng cụ thực hành được tính theo các bài của chương trình đào tạo).

- Có giảng viên hướng dẫn và kỹ thuật viên chuẩn bị dụng cụ

2.2.  Danh mục trang thiết bị, dụng cụ

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng

	I
	Thiết bị
	
	

	1


	Bộ cân
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Cân kĩ thuật 
	Chiếc
	3

	
	Cân phân tích 
	Chiếc
	3

	2
	Máy chiếu, màn chiếu
	Bộ
	1

	3
	Máy đo điểm chảy
	Chiếc
	1

	4
	Máy đo quang phổ UV-VIS
	Chiếc
	1

	5
	Máy tính bàn (dùng chung phòng lab tin học)
	Chiếc
	18

	6
	Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm
	Chiếc
	1

	7
	Máy đo pH
	Chiếc
	1

	8
	Tủ sấy
	Chiếc
	1

	9
	Bể điều nhiệt
	Chiếc
	1

	10
	Tủ lạnh 
	Chiếc
	1

	11
	Máy đo độ phù chân chuột (Doanh nghiệp)
	Chiếc
	1

	12
	Máy đo phản xạ nhiệt (Doanh nghiệp)
	Chiếc
	1

	II
	Dụng cụ
	
	

	1
	Bộ bình định mức có nút mài
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Loại 50ml
	Chiếc
	18

	
	Loại 100ml
	Chiếc
	18

	
	Loại 250 ml
	Chiếc
	6

	
	Loại 500ml
	Chiếc
	6

	2
	Cốc chân 100 ml
	Chiếc
	18

	3
	Bộ ống đong
	Bộ
	18

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại 5ml
	Chiếc
	1

	
	Loại 10ml
	Chiếc
	1

	4
	Ống nghiệm
	Chiếc
	180

	5
	Giá đựng ống nghiệm
	Chiếc
	18

	6
	Phễu lọc
	Chiếc
	18

	7
	Giá lọc
	Chiếc
	6

	8
	Pipet Pasteur
	Chiếc
	18

	9


	Bộ Pipet có bầu
	Bộ
	18

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại 2 ml
	Chiếc
	1

	
	Loại 5 ml
	Chiếc
	1

	
	Loại 10 ml
	Chiếc
	1

	10
	Pipet chia vạch
	Chiếc
	18

	11
	Quả bóp cao su
	Chiếc
	18

	12
	Buret 25 ml
	Chiếc
	18

	13
	Giá buret
	Chiếc
	18

	14
	Bình nón có nút mài 250 ml
	Chiếc
	54

	15
	Bộ lọ đựng hóa chất đếm giọt
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm: 

	
	Loại tối màu
	Lọ
	25

	
	Loại không màu 
	Lọ
	30

	16
	Bộ lọ đựng hóa chất nút mài
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại  tối màu 
	Lọ
	15

	
	Loại không màu
	Lọ
	5

	
	
	
	6

	17
	Khay đựng
	Chiếc
	20

	18
	Bình đựng nước cất
	Chiếc
	1

	19
	Bộ cốc có mỏ
	Bộ
	18

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại 100ml
	Chiếc
	2

	
	Loại 250 ml
	Chiếc
	1

	20
	Kẹp ống nghiệm
	Chiếc
	18

	21
	Chén sứ
	Chiếc
	18

	22
	Đèn cồn, kiềng, lưới amiang
	Bộ
	6

	23
	Đũa thủy tinh
	Chiếc
	18

	24
	Bộ dụng cụ mổ chuột
	Bộ
	6

	25
	Ống nghe (nghe nhịp tim)
	Chiếc
	9

	26
	Chậu thủy tinh
	Chiếc
	6

	27
	Đồng hồ bấm giây
	Chiếc
	12

	28
	Hộp giữ chuột để tiêm
	Chiếc
	6

	29
	Kim đầu tù (cho chuột uống thuốc)
	Chiếc
	18

	III
	Học liệu
	
	

	1
	Thuốc mẫu theo danh mục thuốc thiết yếu hiện hành với các nhóm:
	Hộp (hoặc lọ)
	18

	
	Thuốc chống dị ứng
	
	

	
	Thuốc hạ sốt, giảm đau, chống viêm
	
	

	
	Thuốc kháng sinh
	
	

	
	Thuốc tim mạch
	
	

	
	Thuốc chữa thiếu máu, thuốc chống đông máu, thuốc cầm máu
	
	

	
	Hormon và các chất tương tự
	
	

	
	Vitamin và khoáng chất
	
	

	
	Thuốc tác dụng trên đường tiêu hóa
	
	

	
	Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
	
	

	
	Thuốc điều trị đái tháo đường
	
	

	
	Thuốc an thần, gây ngủ, chống co giật
	
	

	2
	Video clip thí nghiệm dược lý: Ảnh hưởng của pH dịch dạ dày đến hấp thu thuốc
	Clip
	1

	3
	Video clip thí nghiệm dược lý: Ảnh hưởng của đường đưa thuốc đến tốc độ hấp thu thuốc
	Clip
	1

	4
	Video clip thí nghiệm dược lý: Tác dụng nhuận tẩy của Magnesi sulfat
	Clip
	1

	5
	Video clip thí nghiệm dược lý: Tác dụng của adrenalin trên tim ếch
	Clip
	1

	6
	Video clip Hướng dẫn sử dụng Máy quang phổ UV - VIS
	Clip
	1

	7
	Video clip Hướng dẫn sử dụng Máy đo điểm chảy
	Clip
	1

	8
	Video clip Hướng dẫn sử dụng Máy đo pH
	Clip
	1

	9
	Bản Quy trình thực hiện phản ứng
	Bản
	1

	10
	Bản Quy trình định lượng
	Bản
	1

	11
	Dược thư quốc gia Việt Nam hiện hành
	Quyển
	9

	12
	Vidal
	Quyển
	6

	13
	Cẩm nang nhà thuốc thực hành MIMS
	Quyển
	6

	14
	Thuốc và biệt dược
	Quyển
	6

	15
	Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định
	Quyển
	6


3.  PHÒNG THỰC HÀNH BÀO CHẾ
3.1.  Yêu cầu

- Diện tích tối thiểu 60m2; chưa kể khu vực riêng dành để mô hình, dụng cụ chuẩn bị thực hành, thay quần áo,

- Tường và sàn nhà, hệ thống điện nước, chiếu sáng, lavabo, phòng cháy nổ được thiết kế đảm bảo an toàn, thuận tiện sử dụng và đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Có một bảng viết, một máy chiếu, ghế ngồi đủ cho sinh viên, giảng viên, bàn thực hành, bàn giáo viên.

- Bố trí tối đa 18 sinh viên/1 buổi thực tập, một ngày không quá 2 buổi.

- Tối đa 2 sinh viên/1 bộ dụng cụ thực hành (dụng cụ thực hành được tính theo các bài của chương trình đào tạo).

- Có giảng viên hướng dẫn và kỹ thuật viên chuẩn bị dụng cụ

3.2.  Danh mục trang thiết bị, dụng cụ
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng

	I
	Thiết bị
	
	

	1
	Bể điều nhiệt (nồi cách thủy)
	Chiếc
	2

	2
	Bộ cân
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm: 

	
	Cân kỹ thuật 
	Chiếc
	4

	
	Cân phân tích 
	Chiếc
	2

	3
	Máy dập viên 1 chày
	Chiếc
	1

	4
	Máy đo độ cứng viên nén
	Chiếc
	1

	5
	Máy đo độ rã
	Chiếc
	1

	6
	Máy hàn túi PE
	Chiếc
	1

	7
	Máy hút chân không
	Chiếc
	1

	8
	Máy khuấy từ gia nhiệt
	Chiếc
	1

	9
	Máy tính để bàn
	Chiếc
	1

	10
	Tủ sấy 
	Chiếc
	1

	11
	Bộ chiết xuất ngấm kiệt 
	bộ
	2

	12
	Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm
	Chiếc
	1

	13
	Máy bao phim (doanh nghiệp)
	Chiếc
	1

	14
	Máy nghiền trục (doanh nghiệp)
	Chiếc
	1

	15
	Máy chỉnh hạt (doanh nghiệp)
	Chiếc
	1

	16
	Máy đùn tạo cầu (doanh nghiệp)
	Chiếc
	1

	17
	Máy ép vỉ (doanh nghiệp)
	Chiếc
	1

	18
	Máy kiểm tra độ dẻo của bột (doanh nghiệp)
	Chiếc
	1

	19
	Máy rây rung 2 cửa (doanh nghiệp)
	Chiếc
	1

	20
	Máy trộn bột khô, ẩm (doanh nghiệp)
	Chiếc
	1

	21
	Máy vô nang bán tự động (doanh nghiệp)
	Chiếc
	1

	22
	Máy xát hạt (doanh nghiệp)
	Chiếc
	1

	23
	Máy đóng tuýp thuốc mỡ (doanh nghiệp)
	Chiếc
	1

	24
	Hệ thống trộn đùn vo, tạo cầu (doanh nghiệp)
	Chiếc
	1

	II
	Dụng cụ
	
	

	1
	Alcol kế bách phân
	Chiếc
	18

	2
	Nhiệt kế bách phân
	Chiếc
	18

	3
	Bộ rây chuẩn DĐVN
	bộ
	2

	4
	Bộ phễu lọc thủy tinh xốp
	bộ
	2

	5
	Bộ cối chày sứ
	Bộ
	18

	
	Mỗi bộ  bao gồm: 

	
	Loại φ10
	Bộ
	1

	
	Loại  φ15
	Bộ
	1

	
	Loại φ20
	Bộ
	1

	6
	Bộ cốc chân
	Bộ
	18

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại  100ml
	Chiếc
	1

	
	Loại 250ml
	Chiếc
	1

	7
	Bộ cốc có mỏ
	Bộ
	18

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại 100ml
	Chiếc
	1

	
	Loại 200ml
	Chiếc
	1

	
	Loại 500ml
	Chiếc
	1

	8
	Đèn cồn
	Chiếc
	18

	9
	Đũa thủy tinh
	Chiếc
	18

	10
	Ghế xoay
	Chiếc
	19

	11
	Giá lọc
	Chiếc
	18

	12
	Bộ khay đựng
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại 20x30 cm
	Chiếc
	18

	
	Loại 40x50cm
	Chiếc
	2

	13
	Bộ khuôn thuốc
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Khuôn thuốc  đạn
	Chiếc
	2

	
	Khuôn thuốc trứng
	Chiếc
	2

	14
	Kiềng, lưới amian
	bộ
	18

	15
	Mặt kính đồng hồ
	Chiếc
	54

	16
	Máy chiếu (Tivi >75inc)
	Chiếc
	1

	17
	Micropipet
	Chiếc
	1

	18
	Ống đếm giọt 
	Chiếc
	18

	19
	Bộ ống đong
	Bộ
	18

	
	Mỗi bộ bao gồm: 

	
	Loại 10ml
	Chiếc
	1

	
	Loại 100ml
	Chiếc
	1

	
	Loại 250ml
	Chiếc
	1

	
	Loại 500ml
	Chiếc
	1

	20
	Ống hút, pipet
	Bộ
	9

	21
	Phễu lọc 
	Chiếc
	18

	22
	Phù kế Baume
	Chiếc
	18

	23
	Quả bóp cao su
	Chiếc
	18

	24
	Chảo gang 
	Chiếc
	6

	25
	Bếp ga (hoặc điện hoặc than)
	Chiếc
	6

	26
	Bát sứ chịu nhiệt + thìa sứ
	Bộ
	18

	27
	Bình đựng nước cất có vòi khóa
	Chiếc
	2

	III
	Học liệu
	
	

	1
	Video clip quy trình kỹ thuật bào chế dạng thuốc
	Bộ
	1

	2
	Video clip quy trình sử dụng trang thiết bị …
	Bộ
	1

	3
	Bản Quy trình vận hành thiết bị
	Bộ
	2

	4
	Bản Quy trình kỹ thuật bào chế dạng thuốc …
	Bộ
	1

	5
	Quy trình tiếp nhận lệnh sản xuất
	bộ
	1

	6
	Quy trình lĩnh nguyên phụ liệu
	bộ
	1

	7
	Các dạng thuốc mẫu
	Bộ
	9


4. PHÒNG THỰC HÀNH THỰC VẬT - DƯỢC LIỆU - DƯỢC CỔ TRUYỀN

4.1. Yêu cầu

- Diện tích tối thiểu 40m2; chưa kể khu vực riêng dành để mô hình, dụng cụ chuẩn bị thực hành, thay quần áo,

- Tường và sàn nhà, hệ thống điện nước, chiếu sáng, lavabo, phòng cháy nổ... được thiết kế đảm bảo an toàn, thuận tiện sử dụng và đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Có một bảng viết, một máy chiếu, ghế ngồi đủ cho sinh viên, giảng viên, bàn thực hành tối thiểu 3 bàn, bàn giáo viên 01 bàn

- Bố trí tối đa 18 sinh viên/1 buổi thực tập, một ngày không quá 2 buổi.

- Tối đa 3  sinh viên/1 bộ dụng cụ thực hành (dụng cụ thực hành được tính theo các bài của chương trình đào tạo).

- Có giảng viên hướng dẫn và kỹ thuật viên chuẩn bị dụng cụ

4.2.  Danh mục trang thiết bị, dụng cụ

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng

	I
	Thiết bị
	
	

	1
	Kính hiển vi 2 mắt
	Chiếc
	9

	3
	Bộ cân
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm: 

	
	Cân kỹ thuật 
	Chiếc
	9

	
	Cân phân tích 
	Chiếc
	2

	4
	Cân xác định hàm ẩm
	Chiếc
	1

	5
	Máy ảnh (nếu có)
	Chiếc
	1

	6
	Bếp đun bình cầu 
	Chiếc
	1

	7
	Nồi cách thủy 6 lỗ
	Chiếc
	1

	8
	Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm
	Chiếc
	1

	9
	Tủ sấy
	Chiếc
	1

	10
	Bộ đèn soi bản mỏng sắc kí 
	Chiếc
	1

	II
	Dụng cụ
	
	

	1
	Bản mỏng tráng sẵn Silicagel 
	Chiếc
	18

	2
	Mao quản chấm sắc kí
	Chiếc
	36

	3
	Bình sắc ký
	Chiếc
	6

	4
	Khay sứ 6 ô trắng
	Chiếc
	9

	5
	Bình cầu 
	Chiếc
	3

	6
	Bình cầu có sinh hàn ngược
	Chiếc
	3

	7
	Bộ bình định mức
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm: 

	
	Loại 25ml
	Chiếc
	3

	
	Loại 100ml
	Chiếc
	3

	8
	Bộ bình gạn
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Loại 50ml
	Chiếc
	6

	
	Loại 100ml
	Chiếc
	6

	9
	Bình hút ẩm
	Chiếc
	2

	10
	Bộ bình nón có nút mài
	
	

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Loại 100ml
	Chiếc
	9

	
	Loại 250ml
	Chiếc
	9

	
	Loại 500ml
	Chiếc
	9

	11
	Bộ Soxhlet
	Bộ
	3

	12
	Bô can 
	Chiếc
	6

	13
	Bộ dụng cụ cắt tiêu bản cầm tay
	Bộ
	6

	14
	Dao cắt
	Chiếc
	12

	15
	Dao inox
	Chiếc
	2

	16
	Bộ dụng cụ cất tinh dầu
	Bộ
	2

	17
	Bộ lọ đựng hóa chất đếm nhỏ giọt
	
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại không màu
	Chiếc
	36

	
	Loại tối màu
	Chiếc
	6

	18
	Chén sứ
	Chiếc
	6

	19
	Chén thủy tinh có nắp mài
	Chiếc
	6

	20
	Bộ cốc có mỏ
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại 100ml
	Chiếc
	6

	
	Loại 250ml
	Chiếc
	6

	21
	Cối sứ + Chày sứ
	Chiếc
	6

	22
	Hộp lồng petri
	Chiếc
	18

	23
	Kính lúp
	Chiếc
	6

	24
	Mặt kính đồng hồ 
	Chiếc
	36

	25
	Đèn cồn + Kiềng + Lưới amian
	Bộ
	6

	26
	Đũa thủy tinh
	Chiếc
	6

	27
	Bộ cốc chân
	Bộ
	1

	
	Mỗi loại bao gồm: 

	
	Loại 250ml
	Chiếc
	2

	
	Loại 500ml
	Chiếc
	2

	
	Bộ ống đong
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm: 

	
	Loại 5ml
	Chiếc
	2

	
	Loại 10ml
	Chiếc
	2

	
	Loại 500ml
	Chiếc
	2

	28
	Ống hút nhỏ giọt
	Chiếc
	42

	29
	Bộ ống nghiệm
	
	18

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại 1,2 x 8cm
	Chiếc
	1

	
	Loại 1,6 x 12 cm
	Chiếc
	3

	
	Giá đựng ống nghiệm 
	Chiếc
	1

	30
	Phễu lọc nhỏ
	Chiếc
	6

	31
	Kẹp gỗ
	Chiếc
	18

	32
	Khay đựng
	Chiếc
	18

	33
	Khung ép mẫu cây khô
	bộ
	6

	34
	Kim mũi mác
	Chiếc
	18

	35
	Pipet chia vạch5ml
	Chiếc
	6

	36
	Bộ Pipet có bầu
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm: 

	
	Loại 1ml
	Chiếc
	6

	
	Loại 2ml
	Chiếc
	6

	
	Loại 5ml
	Chiếc
	6

	37
	Phiến kính
	Chiếc
	38

	38
	Lamen
	Chiếc
	38

	39
	Bình nhựa để nước cất 
	Chiếc
	1

	III
	Học liệu
	
	

	1
	Ảnh mầu 100 cây thuốc
	Chiếc
	6

	2
	Ảnh vi phẫu lá cây, Thân cây, Rễ cây
	Chiếc
	6

	3
	Sơ đồ cấu tạo lá cây, Thân cây, Rễ cây
	Chiếc
	6

	4
	Poster hoa, quả và hạt, tế bào mô
	Chiếc
	1

	5
	Poster hình thái  lá cây, Thân cây, Rễ cây
	Chiếc
	1

	6
	Tiêu bản mẫu thực vật
	Chiếc
	8

	7
	Vườn cây thuốc nam
	Loài
	70

	8
	Video clip quy trình kỹ thuật cắt, tẩy, nhuộm vi phẫu…
	Clip
	1

	9
	Bản Quy trình kỹ thuật sử dung kính hiển vi, thiết bị máy móc …
	Bộ
	1


5. PHÒNG TIỀN BÁN THUỐC/NHÀ THUỐC ĐẠT CHUẨN GPP
5.1. Yêu cầu

- Diện tích phòng ~ 70 - 80 m2, chưa kể khu vực riêng dành để mô hình, dụng cụ chuẩn bị thực hành, thay quần áo. 
- Tường và sàn nhà, hệ thống điện nước, chiếu sáng, lavabo, phòng cháy nổ... được thiết kế đảm bảo an toàn, thuận tiện sử dụng và đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Phòng thực hành bố trí tối đa 18 sinh viên/1 buổi thực tập, một ngày không quá 2 buổi.

- Có giảng viên hướng dẫn và kỹ thuật viên chuẩn bị dụng cụ

5.2. Danh mục trang thiết bị, dụng cụ

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng

	I
	Thiết bị
	
	

	1
	Máy tính bàn
	Chiếc
	1

	2
	Máy hút ẩm không khí
	Chiếc
	1

	3
	Projector hoặc màn hình Tivi > 75 inc
	Chiếc
	1

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	
	

	5
	Hệ thống loa kết nối âm thanh máy tính
	Bộ
	1

	6
	Tủ lạnh 
	Chiếc
	1

	II
	Dụng cụ
	
	

	1
	Hệ thống tủ quầy, giá, kệ trưng bày, bảo quản
	HT
	1

	2
	Bàn, ghế tư vấn
	Bộ
	1

	3
	Bồn rửa tay
	Chiếc
	1

	4
	Ghế ngồi chờ, bàn ghế học sinh, sinh viên
	Bộ
	9

	5
	Khu vực ra lẻ thuốc
	Bộ
	1

	6
	Nhiệt kế, ẩm kế tự ghi
	Chiếc
	6

	7
	Bình cứu hỏa
	Bình
	2

	8
	Bảng từ
	Chiếc
	1

	9
	Bàn, ghế giáo viên
	Bộ
	1

	10
	Máy tính xách tay 
	Chiếc
	1

	11
	Khay đếm thuốc
	Chiếc
	6

	12
	Máy tính Casio 12 số
	Chiếc
	4

	13
	Đồ bao gói, nhãn
	Bộ
	500

	14
	Đồ bao gói lớn
	
	

	15
	Nhiệt kế đo thân nhiệt (các loại: thủy ngân, điện tử...)
	Chiếc
	6

	16
	Máy đo đường huyết
	Chiếc
	6

	17
	Máy đo huyết áp
	Chiếc
	6

	18
	Bình rửa mũi
	Chiếc
	6

	III
	Học liệu
	
	

	1
	Thuốc mẫu theo danh mục thuốc thiết yếu hiện hành với các nhóm:
	Hộp (hoặc lọ)
	18

	
	Thuốc chống dị ứng
	
	

	
	Thuốc hạ sốt, giảm đau, chống viêm
	
	

	
	Thuốc kháng sinh
	
	

	
	Thuốc tim mạch
	
	

	
	Thuốc chữa thiếu máu, thuốc chống đông máu, thuốc cầm máu
	
	

	
	Hormon và các chất tương tự
	
	

	
	Vitamin và khoáng chất
	
	

	
	Thuốc tác dụng trên đường tiêu hóa
	
	

	
	Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
	
	

	
	Thuốc điều trị đái tháo đường
	
	

	
	Thuốc an thần, gây ngủ, chống co giật
	
	

	
	Thuốc chống nấm
	
	

	
	Thuốc sát khuẩn
	
	

	
	Một số thực phẩm bảo vệ sức khỏe
	Hộp (hoặc lọ)
	18

	
	Một số mỹ phẩm
	Hộp (hoặc lọ)
	18

	
	Một số dụng cụ y tế thông thường
	Bộ
	18

	
	Một số dược liệu
	Túi 100g DL
	18

	2
	Các đơn thuốc thực hoặc mô phỏng
	
	

	3
	Phiếu nhập hàng
	Phiếu
	20

	4
	Phiếu xuất hàng
	Phiếu
	20

	5
	Hóa đơn
	Chiếc
	20

	6
	Bộ Quy trình cấp phát thuốc/hóa chất/vật tư y tế
	Bộ
	9

	7
	Phiếu lĩnh thuốc/hóa chất/vật tư y tế
	Phiếu
	20

	
	Bộ Quy trình thao tác chuẩn (SOPs) trong nhà thuốc, quầy thuốc
	Bộ
	9

	8
	Luật dược
	Quyển
	9

	9
	Các tài liệu chuyên môn khác (Dược thư Quốc gia, tài liệu thuốc và biệt dược,…)
	Bộ
	9

	10
	Phần mềm quản lý nhà thuốc
	Bộ
	1

	11
	Video clip quy trình bán thuốc…
	Clip
	1

	12
	Các loại hồ sơ sổ sách theo quy định GPP
	Bộ
	1


6. PHÒNG THỰC HÀNH Y SINH
6.1. Yêu cầu

- Diện tích tối thiểu 40m2; chưa kể khu vực riêng dành để mô hình, dụng cụ chuẩn bị thực hành, thay quần áo,

- Tường và sàn nhà, hệ thống điện nước, chiếu sáng, lavabo, phòng cháy nổ... được thiết kế đảm bảo an toàn, thuận tiện sử dụng và đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Có một bảng viết hoặc máy chiếu, ghế ngồi đủ cho sinh viên, giảng viên

- Bố trí tối đa 18 sinh viên/1 buổi thực tập.

- Tối đa 6 sinh viên/1 bộ dụng cụ thực hành (dụng cụ thực hành được tính theo các bài của chương trình đào tạo).

- Có giảng viên hướng dẫn và kỹ thuật viên chuẩn bị dụng cụ

6.2. Danh mục trang thiết bị, dụng cụ

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng

	I
	Thiết bị
	
	

	1
	Máy vi tính + Máy chiếu
	Bộ
	1

	2
	Kính hiển vi quang học
	Chiếc
	20

	II
	Dụng cụ
	
	

	1
	Mô hình cơ thể bán thân + nội tạng (13 phần )
	bộ
	2

	2
	Mô hình giải phẫu toàn thân
	bộ
	2

	3
	Mô hình giải phẫu hệ tuần hoàn
	bộ
	1

	4
	Mô hình tim
	Chiếc
	3

	5
	Mô hình giải phẫu hệ hô hấp
	bộ
	1

	6
	Mô hình phổi 
	Chiếc
	3

	7
	Mô hình giải phẫu hệ tiêu hoá
	bộ
	3

	8
	Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu
	bộ
	3

	9
	Mô hình giải phẫu hệ thần kinh
	bộ
	3

	10
	Mô hình cơ quan sinh dục nam
	bộ
	3

	11
	Mô hình cơ quan sinh dục nữ
	bộ
	3

	12
	Mô hình não
	Chiếc
	3

	13
	Mô hình hồi sinh tim phổi
	bộ
	1

	14
	Mô hình đa năng ( nghe tim phổi, đo HA, đếm mạch)
	bộ
	1

	15
	Mô hình giải phẫu thần kinh người
	bộ
	1

	16
	Đồng hồ bấm giây
	Chiếc
	6

	17
	Nhiệt kế đo thân nhiệt
	Chiếc
	6

	18
	Huyết áp kế 
	Chiếc
	6

	19
	Bộ tiêu bản mẫu các loại giun, sán lá, KST sốt rét
	Bộ
	6

	20
	Bộ tiêu bản mẫu trứng các loại giun, sán lá
	Bộ
	6

	III
	Học liệu
	
	

	1
	Bộ Alat giải phẫu các cơ quan (hô hấp, tiết niệu, thần kinh, sinh dục…)
	Chiếc
	3

	2
	Bộ tranh và đĩa CD-Rom về các loại vi khuẩn, virus, vi sinh vật,...và các loại giun, sán lá, KST sốt rét, côn trùng truyền bệnh,…
	bộ
	2

	3
	Video clip các cấu tạo giải phẫu, triệu chứng các bệnh…
	Clip
	1


7. XƯỞNG SẢN XUẤT ĐẠT GPS/CƠ SỞ THỰC HÀNH NGOÀI TRƯỜNG
1.1. Yêu cầu

- Diện tích tối thiểu 300m2; chưa kể khu vực riêng dành để mô hình, dụng cụ chuẩn bị thực hành, thay quần áo,

- Thiết kế theo qui định thực hành tốt sản xuất thuốc 

- Bố trí tối đa 18 sinh viên/1 buổi thực tập.

- Có giảng viên hướng dẫn và kỹ thuật viên chuẩn bị dụng cụ

1.2. Danh mục trang thiết bị, dụng cụ

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng

	I
	Thiết bị
	
	

	1
	Hệ thống khí nén
	HT
	1

	2
	Hệ thống nước Ro 2 cấp
	HT
	1

	3
	Máy bao phim và Bao đường tự động
	Chiếc
	1

	4
	Máy đo cường độ ánh sáng
	Chiếc
	1

	5
	Máy đo độ ồn
	Chiếc
	1

	6
	Máy đo tốc độ gió
	Chiếc
	1

	7
	Máy đóng túi
	Chiếc
	1

	8
	Máy đóng nang tự động
	Chiếc
	1

	9
	Máy dập viên
	Chiếc
	1

	10
	Máy ép vỉ
	Chiếc
	1

	11
	Máy giặt 
	Chiếc
	1

	12
	Máy in nhãn mác
	Chiếc
	1

	13
	Máy lau nang
	Chiếc
	1

	14
	Máy lau viên
	Chiếc
	1

	15
	Máy sấy tầng sôi
	Chiếc
	1

	16
	Máy sấy tay
	Chiếc
	3

	17
	Máy tạo khói
	Chiếc
	1

	18
	Máy trộn lập phương
	Chiếc
	1

	19
	Máy trộn tạo hạt cao tốc
	Chiếc
	1

	20
	Máy xịt cồn
	Chiếc
	1

	21
	Máy xát hạt siêu tốc
	Chiếc
	1

	22
	Tủ sấy tĩnh
	Chiếc
	2

	23
	Máy kiểm tra độ dẻo của bột
	Chiếc
	1

	24
	Máy rây rung 2 cửa
	Chiếc
	1

	25
	Máy đóng tuýp thuốc mỡ
	Chiếc
	1

	26
	Hệ thống trộn đùn vo, tạo cầu
	Chiếc
	1

	27
	Hệ thống sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) đầu dò UV-VIS
	HT
	1

	28
	Hê thống sắc kí bản mỏng hiệu năng cao (HPTLC)
	HT
	1

	29
	Máy kiểm tra rò rỉ viên thuốc
	Chiếc
	1

	30
	Máy chuẩn độ Karl - Fischer
	Chiếc
	1

	31
	Máy quang phổ kế hồng ngoại
	Bộ
	1

	32
	Bể điều nhiệt
	Chiếc
	1

	33
	Bình đựng dung môi chạy sắc ký
	Chiếc
	1

	34
	Bộ cân
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm: 

	
	Cân kĩ thuật 
	Chiếc
	2

	
	Cân phân tích 
	Chiếc
	2

	35
	Đèn tử ngoại soi bản mỏng
	Chiếc
	1

	36
	Máy cất nước
	Chiếc
	1

	37
	Máy chiếu, màn chiếu (hoặc tivi) kết nối với máy tính
	Chiếc
	1

	38
	Máy đo điểm chảy
	Chiếc
	2

	39
	Máy đo pH
	Chiếc
	2

	40
	Máy đo quang UV -VIS
	Bộ
	1

	41
	Máy khuấy từ gia nhiệt
	Chiếc
	1

	42
	Máy lắc
	Chiếc
	2

	43
	Máy ly tâm
	Chiếc
	2

	44
	Nồi hấp tiệt trùng
	Chiếc
	1

	45
	Phân cực kế
	Chiếc
	1

	46
	Thiết bị thử độ hòa tan
	Bộ
	2

	47
	Thiết bị thử độ rã
	Bộ
	2

	48
	Tủ ấm
	Chiếc
	1

	49
	Tủ âm sâu
	Chiếc
	1

	50
	Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm
	Chiếc
	1

	51
	Tủ làm mát và làm ấm
	Chiếc
	1

	52
	Tủ lạnh
	Chiếc
	1

	53
	Tủ sấy
	Chiếc
	1

	II
	Dụng cụ
	
	

	1
	Ampe kìm, vôn kế, đồng hồ đo tốc độ động cơ
	Bộ
	1

	2
	Cân điện tử
	Chiếc
	3

	3
	Máy đếm tiểu phân hạt trong không khí
	
	

	4
	Máy lấy mẫu vi sinh trong không khí
	
	

	5
	Đồng hồ vạn năng
	Chiếc
	1

	6
	Tủ đựng quần áo
	Chiếc
	2

	7
	Xe kích nâng
	Chiếc
	2

	8
	Chậu rửa dụng cụ
	Chiếc
	1

	9
	Chậu rửa tay
	Chiếc
	3

	10
	Kệ đựng hàng
	Chiếc
	10

	11
	Ẩm kế, nhiệt kế tự ghi
	Chiếc
	1

	12
	Bản mỏng Silicagel 
	Chiếc
	18

	13
	Bộ bình đựng nước cất
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại 1 lít
	Chiếc
	6

	
	Loại 20 lít
	Chiếc
	1

	14
	Bộ bình định mức có nút mài
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại 5ml
	Chiếc
	5

	
	Loại 10ml 
	Chiếc
	5

	
	Loại 25ml
	Chiếc
	5

	
	Loại 50ml 
	Chiếc
	5

	
	Loại  100ml
	Chiếc
	5

	
	Loại 250ml
	Chiếc
	5

	15
	Bộ bình nón có nút mài
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại 100ml 
	Chiếc
	18

	
	Loại 250 ml
	Chiếc
	18

	16
	Buret 25 ml
	Chiếc
	2

	17
	Các loại kính bảo vệ mắt
	Chiếc
	18

	18
	Chén sứ
	Chiếc
	10

	19
	Bộ cốc chân
	Bộ
	1

	
	Mỗi loại bao gồm: 

	
	Loại 100ml
	Chiếc
	18

	
	Loại 250ml
	Chiếc
	6

	
	Loại 500ml
	Chiếc
	3

	
	Loại 1000ml
	Chiếc
	3

	20
	Bộ cốc có mỏ
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm: 

	
	Loại 100ml
	Chiếc
	18

	
	Loại 250ml
	Chiếc
	9

	
	Loại 1000 ml
	Chiếc
	3

	21
	Cốc sứ
	Chiếc
	2

	22
	Cối sứ
	Chiếc
	2

	23
	Đèn cồn, kiềng ba chân và lưới amiăng
	Bộ
	2

	24
	Đũa thuỷ tinh
	Chiếc
	10

	25
	Bộ ống nghiệm
	Bộ
	18

	
	Mỗi bộ bao gồm

	
	Loại 1,6x12 cm
	Chiếc
	5

	
	Loại 1,8x22 cm
	Chiếc
	10

	
	Giá đựng ống nghiệm
	Chiếc
	1

	26
	Giá lọc
	Chiếc
	6

	27
	Kẹp ống nghiệm
	Chiếc
	18

	28
	Bộ khay đựng
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại 20 x 30 cm
	Chiếc
	18

	
	Loại 30 x 40 cm
	Chiếc
	3

	29
	Micropipet 
	Chiếc
	10

	30
	Nhiệt kế
	Chiếc
	9

	31
	Nhiệt kế phòng
	Chiếc
	1

	32
	Bộ ống đong
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại 5ml
	Chiếc
	4

	
	Loại 10 ml
	Chiếc
	4

	
	Loại 25 ml
	Chiếc
	4

	
	Loại 50ml
	Chiếc
	4

	
	Loại 100ml
	Chiếc
	4

	
	Loại 250 ml
	Chiếc
	4

	
	Loại 1000ml
	Chiếc
	4

	33
	Ống mao quản chấm sắc kí
	Chiếc
	10

	34
	Ống mao quản đo độ chảy
	Chiếc
	10

	35
	Ống so màu
	Chiếc
	30

	36
	Phễu lọc
	Chiếc
	10

	37
	Bộ Pipet có bầu
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:

	
	Loại 1ml
	Chiếc
	18

	
	Loại 2ml
	Chiếc
	18

	
	Loại 5ml
	Chiếc
	18

	
	Loại 10ml
	Chiếc
	18

	
	Loại 50ml
	Chiếc
	18

	38
	Bộ Pipet chia vạch
	Bộ
	1

	
	Mội bộ bao gồm:

	
	Loại 2 ml
	Chiếc
	18

	
	Loại 5 ml
	Chiếc
	18

	
	Loại 10ml
	Chiếc
	18

	39
	Pipet Pasteur
	Chiếc
	18

	40
	Quả bóp cao su
	Chiếc
	18

	41
	Que lấy mẫu
	Chiếc
	3

	42
	Tủ đựng hóa chất
	Chiếc
	3

	43
	Tủ đựng mẫu
	Chiếc
	1

	44
	Tủ đựng tài liệu, hồ sơ
	Chiếc
	1

	III
	Học liệu
	
	

	1
	Sổ quản lý, theo dõi thiết bị
	Quyển
	1

	2
	Sổ ghi chép….
	Quyển
	1

	3
	Quy trình thao tác chuẩn trong GMP
	Bộ
	3

	4
	Quy trình sử dụng thiết bị kiểm soát môi trường
	Bộ
	1

	5
	Bản quy trình bảo quản thuốc, hóa chất
	Bộ
	2

	6
	Mẫu phiếu, tem mã hóa, sổ sách
	Bộ
	18

	7
	Quy trình lưu trữ mẫu
	Bộ
	1

	8
	Quy trình vận hành thiết bị
	Bộ
	2

	9
	Quy trình vệ sinh dụng cụ, trang thiết bị
	Bộ
	3

	10
	Quy trình bảo quản thiết bị
	Bộ
	3

	11
	Video clip quy trình kỹ thuật bào chế dạng thuốc
	Bộ
	1

	12
	Video clip quy trình sử dụng trang thiết bị, dụng cụ …
	Bộ
	1

	13
	Quy trình kỹ thuật  sử dụng thiết bị, dụng cụ …
	
	

	14
	Bản Quy trình kỹ thuật bào chế dạng thuốc …
	Bộ
	1


8. PHÒNG HỌC NGOẠI NGỮ

Tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, với đào tạo cao đẳng điều dưỡng cần có thêm các loại tài liệu sau:

	TT
	Tên dụng cụ, tài liệu
	Đơn vị
	Số lượng

	1.
	Các tài liệu chuyên ngành điều dưỡng tiếng Anh, Nhật, Đức, ...
	quyển
	5

	2.
	Từ điển chuyên môn y dược các loại
	bộ
	5

	3.
	Tài liệu dạy học theo chương trình đào tạo 
	bộ
	5

	4.
	Tài liệu, tranh ảnh liên quan chuyên ngành 
	bộ
	5


9. PHÒNG TIN HỌC

Tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, với đào tạo cao đẳng điều dưỡng cần có thêm các chương trình phần mềm sau:

	TT
	Tên phần mềm
	Đơn vị
	Số lượng

	1.
	Các chương trình phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng cho ngành y tế: Epi-Info, SPSS, quản lý bệnh viện, quản lý Dược, dự báo dịch, ..., và kèm theo các tài liệu hướng dẫn.
	bộ
	1/loại


DỰ THẢO 











